
UBND TỈNH HƯNG YÊN 

SỞ CÔNG THƯƠNG 
 

 

Số: 4436  /SCT-VP 

V/v rà soát quy định pháp luật về xây 

dựng và ban hành các đề án trong các 

lĩnh vực quản lý của ngành 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Hưng Yên, ngày  22 tháng 9 năm 2026 

 

 

Kính gửi: Sở Tư pháp 

 

Sở Công Thương nhận được Công văn số 1700/STP-VBQPPL, 1702/STP-

VBQPPL ngày 03/9/2026 của Sở Tư pháp về việc thực hiện rà soát cơ sở chính 

trị, pháp lý, thực tiễn và đề xuất hoàn thiện quy định của pháp luật về xây dựng 

và ban hành các đề án trong lĩnh vực quản lý của ngành. Sở Công Thương tổng 

hợp như sau: 

1. Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, sau khi nghiên rà soát Sở Công 

Thương không tham mưu xây dựng thực hiện đề án được UBND tỉnh giao để 

UBND tỉnh trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

2. Sở Công Thương tổng hợp tình hình xây dựng, ban hành các đề án trong 

phạm vi lĩnh vực quản lý của ngành được giao chủ trì tham mưu giai đoạn từ tháng 

6/2021 đến hết tháng 6/2026 (Có Phụ lục kèm theo). 

Sở Công Thương kính gửi Sở Tư pháp tổng hợp báo cáo theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Cổng TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

Trần Ngọc Phúc 



PHỤ LỤC 1 

KẾT QUẢ RÀ SOÁT ĐỀ ÁN ĐÃ PHÊ DUYỆT HOẶC TRÌNH CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT 

TỪ THÁNG 6/2021 ĐẾN HẾT THÁNG 6/2026 

(Kèm theo Công văn số /SCT-VP ngày /9/2026) 

 

 

 

Stt 

 

 

 

Tên Đề 

án 

 

 

Thời 

gian 

trình 

Cấp trình Đề án  

 

Thời 

gian 

phê 

duyệt 

Cấp phê duyệt Đề án  

Trường 

hợp Đề án 

không 

được phê 

duyệt (nêu 

rõ lý do) 

Trường hợp Đề 

án được Lãnh đạo 

Chính phủ cho ý 

kiến chỉ đạo triển 

khai các nhiệm vụ 

cụ thể trên cơ sở 

Đề án 

 

 

 

Ghi 

chú 

 

 

Chính 

phủ 

 

Thủ 

tướng 

Chính 

phủ 

Bộ trưởng, 

Thủ trưởng 

cơ quan ngang 

Bộ, UBND cấp 

tỉnh 

 

 

Chính 

phủ 

 

Thủ 

tướng 

Chính 

phủ 

Bộ trưởng, Thủ 

trưởng 

cơ quan ngang 

Bộ, UBND cấp 

tỉnh 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  



PHỤ LỤC 2 

KẾT QUẢ RÀ SOÁT ĐỀ ÁN ĐÃ TRÌNH CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN ĐỂ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ MÀ PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH 

PHẢI XÂY DỰNG ĐỀ ÁN TỪ THÁNG 6/2021 ĐẾN HẾT THÁNG 6/2026 

(Kèm theo Công văn số /SCT-VP ngày /9/2026) 

 

Stt 

 

Tên Đề án 

 

 

Nhiệm vụ thực hiện yêu cầu phải xây dựng Đề án 

Thời 

gian 

trình 

 

Cấp 

trình 

 

Cấp phê 

duyệt 

Thời 

gian phê 

duyệt 

 

Ghi chú 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

Đề án Quy định lại chức năng 

nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ 

chức của Trung tâm Khuyến 

công và Xúc tiến thương mại 

Hưng Yên trực thuộc Sở Công 

Thương 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 16/2011/TTLT-BCT-BNV 

ngày 05/4/2011 của Liên Bộ Công Thương - Bộ Nội vụ 

hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ 

chức và biên chế của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn 

phát triển công nghiệp trực thuộc Sở Công Thương; 

Thông tư số 04/2022/TT-BCT ngày 28/01/2022 của Bộ 

Công Thương hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn của cơ quan chuyên môn về Công Thương thuộc Ủy 

ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi 

chung là cấp tỉnh) và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị 

xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực 

thuộc Trung ương 

 

 

 

 

 

Tháng 

01/2024 

 

 

 

 

UBND 

tỉnh 

Hưng 

Yên 

 

 

 

 

UBND 

tỉnh 

Hưng 

Yên 

 

 

 

 

 

Tháng 

3/2024 

 

 

 

2 

 

Đề án điều chỉnh vị trí việc 

làm, cơ cấu ngạch viên chức 

giai đoạn 2024-2026 

Thực hiện Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở 

Công thương tại Hội nghị giao ban Sở tháng 9/2022; 

Hướng dẫn số 51/HD - SNV ngày 09/7/2021 của Sở 

Nội Vụ tỉnh Hưng Yên 

 

Tháng 

3/2024 

Sở Công 

Thương 

tỉnh 

Hưng 

Yên 

Sở Công 

Thương 

tỉnh 

Hưng 

Yên 

 

Tháng 

5/2024 

 

 

 

 

3 

Đề án Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Trung tâm Khuyến 

công - Tư vấn phát triển công 

nghiệp trực thuộc Sở Công 

Thương tỉnh Thái Bình 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 16/2011/TTLT-BCT-

BNV ngày 05/4/2011 của Liên Bộ Công Thương - 

Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Trung tâm 

Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp trực 

thuộc Sở Công Thương và các văn bản có liên quan 

 

 

Tháng 

6/2024 

 

 

UBND 

tỉnh Thái 

Bình 

 

 

UBND 

tỉnh Thái 

Bình 

 

 

Tháng 

7/2024 

 



 

Stt 

 

Tên Đề án 

 

 

Nhiệm vụ thực hiện yêu cầu phải xây dựng Đề án 

Thời 

gian 

trình 

 

Cấp 

trình 

 

Cấp phê 

duyệt 

Thời 

gian phê 

duyệt 

 

Ghi chú 

 

 

 

4 

Đề án Vị trí việc làm, số biên 

chế viên chức và cơ cấu hạng 

chức danh nghề nghiệp viên 

chức của Trung tâm Khuyến 

công – Tư vấn phát triển công 

nghiệp trực thuộc Sở Công 

Thương tỉnh Thái Bình 

Thực hiện Công văn số 201/SNV-TCBCngày 

17/01/2024 của Sở Nội Vụ Thái Bình về việc xây dựng 

Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành 

chính; các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. 

 

 

Tháng 7-

8/2024 

UBND 

tỉnh Thái 

Bình; Sở 

Công 

Thương 

tỉnh Thái 

Bình 

UBND 

tỉnh Thái 

Bình; Sở 

Công 

Thương 

tỉnh Thái 

Bình 

 

 

Tháng 

8/2024 

 

 

 

5 

Đề án thành lập Trung tâm 

Khuyến công và Xúc tiến thương 

mại thuộc Sở Công Thương tỉnh 

Hưng Yên 

 

 

Để thực hiện thành lập đơn vị sự nghiệp công lập. 

 

Tháng 

5/2025 

UBND 

tỉnh 

Hưng 

Yên 

UBND 

tỉnh 

Hưng 

Yên 

 

Tháng 

7/2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

Đề án quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Trung tâm Khuyến 

công và Xúc tiến thương mại 

thuộc Sở Công Thương tỉnh 

Hưng Yên 

 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 16/2011/TTLT-BCT-

BNV ngày 05/4/2011 của Liên Bộ Công Thương - 

Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Trung tâm 

Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp trực 

thuộc Sở Công Thương; Thông tư số 37/2025/TT-

BCT ngày 14/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Ủy 

ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 

8/2025 

 

 

 

 

 

 

UBND 

tỉnh 

Hưng 

Yên 

 

 

 

 

 

 

UBND 

tỉnh 

Hưng 

Yên 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 

8/2025 

 



 

Stt 

 

Tên Đề án 

 

 

Nhiệm vụ thực hiện yêu cầu phải xây dựng Đề án 

Thời 

gian 

trình 

 

Cấp 

trình 

 

Cấp phê 

duyệt 

Thời 

gian phê 

duyệt 

 

Ghi chú 

 

 

 

 

7 

 

 

Đề án Vị trí việc làm của 

Trung tâm Khuyến công và 

Xúc tiến thương mại thuộc Sở 

Công Thương tỉnh Hưng Yên 

 

 

 

Thực hiện theo Văn bản hướng dẫn của Sở Nội Vụ 

tỉnh Hưng Yên 

 

 

 

 

Tháng 

10/2025 

 

Sở Công 

Thương; 

Sở Nội 

vụ; 

UBND 

tỉnh 

Hưng 

Yên 

  Đề án chưa 

được phê duyệt 

(Sở Nội vụ có 

Văn bản tạm 

dừng phê duyệt 

đề án VTVL 

viên chức của 

các Đơn vị sự 

nghiệp công 

lập) 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

Đề án phát triển điện mặt trời 

mái nhà trên địa bàn tỉnh đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2045 

Khảo sát, thu thập, đánh giá, xác định tiềm năng đầu 

tư xây dựng phát triển hệ thống điện mặt trời trên mái 

trên địa bàn tỉnh; Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, 

cơ chế chính sách để khuyến khích phát triển điện 

mặt trời trên mái nhằm mục tiêu tận dụng, khai thác 

có hiệu quả nguồn năng lượng mặt trời trên địa bàn 

tỉnh, góp phần thực hiện tốt chính sách và mục tiêu 

của Chính phủ trong việc sử dụng năng lượng tiết 

kiệm và hiệu quả, góp phần xây dựng tỉnh Hưng Yên 

phát triển bền vững 

 

 

 

 

Tháng 

7/2023 

 

 

 

 

Sở Công 

Thương 

 

 

 

 

Ủy ban 

nhân dân 

tỉnh 

 

 

 

 

Tháng 

7/2023 

 

 

 

9 

 

Đề án vị trí việc làm và cơ cấu 

ngạch công chức Cơ quan Sở 

Công thương Hưng Yên 

 

Thực hiện theo Văn bản hướng dẫn của Sở Nội Vụ 

tỉnh Hưng Yên 

 

Tháng 

6/2026 

 

Sở Công 

Thương 

 

Ủy ban 

nhân dân 

tỉnh 

 

Tháng 

6/2026 

 



 

Stt 

 

Tên Đề án 

 

 

Nhiệm vụ thực hiện yêu cầu phải xây dựng Đề án 

Thời 

gian 

trình 

 

Cấp 

trình 

 

Cấp phê 

duyệt 

Thời 

gian phê 

duyệt 

 

Ghi chú 

 

 

 

10 

Đề án hỗ trợ kinh phí cho thực 

hiện nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi 

người tiêu dùng tỉnh Thái Bình, 

tổ chức 02 gian hàng trưng bày 

hàng thật hàng giả tại hội chợ 

quốc tế đồng bằng Bắc Bộ 2022 

 

 

Hỗ trợ kinh phí cho thực hiện nhiệm vụ bảo vệ quyền 

lợi người tiêu dùng tỉnh Thái Bình 

 

 

Tháng 

3/2022 

Cục 

Quản lý 

thị 

trường 

tỉnh Thái 

Bình 

 

 

UBND 

tỉnh Thái 

Bình 

  

 

 

 

11 

Đề án hỗ trợ kinh phí cho thực 

hiện nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi 

người tiêu dùng tỉnh Thái Bình, 

tổ chức 02 gian hàng trưng bày 

hàng thật hàng giả tại hội chợ 

quốc tế đồng bằng Bắc Bộ 2023 

 

 

Hỗ trợ kinh phí cho thực hiện nhiệm vụ bảo vệ quyền 

lợi người tiêu dùng tỉnh Thái Bình 

 

 

Tháng 

2/2023 

Cục 

Quản lý 

thị 

trường 

tỉnh Thái 

Bình 

 

 

UBND 

tỉnh Thái 

Bình 

  

 

 

 

12 

Đề án hỗ trợ kinh phí cho thực 

hiện nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi 

người tiêu dùng tỉnh Thái Bình, 

tổ chức 02 gian hàng trưng bày 

hàng thật hàng giả tại hội chợ 

quốc tế đồng bằng Bắc Bộ 2024 

 

 

Hỗ trợ kinh phí cho thực hiện nhiệm vụ bảo vệ quyền 

lợi người tiêu dùng tỉnh Thái Bình 

 

 

Tháng 

2/2024 

Cục 

Quản lý 

thị 

trường 

tỉnh Thái 

Bình 

 

 

UBND 

tỉnh Thái 

Bình 

  

 

 

 

13 

 

 

Đề án vị trí việc làm của Cục 

Quản lý thị trường tỉnh Thái 

Bình 

 

 

Để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phù 

hợp với cơ cấu tổ chức, biên chế được cấp có thẩm 

quyền giao 

 

 

Tháng 

2/2024 

 

Cục 

QLTT 

tỉnh Thái 

Bình 

 

 

Tổng cục 

QLTT 

 

 

Tháng 

6/2024 

QĐ 

1363/QĐ-

TCQLTT 

ngày 

11/6/2024 

của Tổng cục 

QLTT 



 

Stt 

 

Tên Đề án 

 

 

Nhiệm vụ thực hiện yêu cầu phải xây dựng Đề án 

Thời 

gian 

trình 

 

Cấp 

trình 

 

Cấp phê 

duyệt 

Thời 

gian phê 

duyệt 

 

Ghi chú 

 

 

 

14 

 

 

Đề án vị trí việc làm của Cục 

Quản lý thị trường tỉnh Hưng 

Yên 

 

 

Để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phù 

hợp với cơ cấu tổ chức, biên chế được cấp có thẩm 

quyền giao 

 

 

 

Tháng 

3/2024 

 

Cục 

QLTT 

tỉnh 

Hưng 

Yên 

 

 

 

Tổng cục 

QLTT 

 

 

 

Tháng 

6/2026 

QĐ 

1365/QĐ-

TCQLTT 

ngày 

11/6/2024 

của Tổng cục 

QLTT 

 

 

 

15 

 

Đề án Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Chi cục Quản lý thị 

trường thuộc Sở Công Thương 

tỉnh Hưng Yên 

 

Để Chi cục Quản lý thị trường thực hiện chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn được giao đảm bảo theo quy 

định của pháp luật hiện hành 

 

 

Tháng 

4/2025 

 

 

Sở Công 

Thương 

 

 

Ủy ban 

nhân dân 

tỉnh 

 

 

Tháng 

4/2025 

QĐ số 

18/2025/QĐ- 

UBND ngày 

29/4/2025 

của UBND 

tỉnh 

 

 

 

16 

 

Đề án Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Chi cục Quản lý thị 

trường thuộc Sở Công Thương 

tỉnh Thái Bình 

Để thực hiện thành lập Chi cục Quản lý thị trường 

thuộc Sở Công Thương tỉnh Thái Bình trên cơ sở bàn 

giao từ Bộ Công Thương về UBND tỉnh và tổ chức 

lại thành Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công 

Thương tỉnh Thái Bình và quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn được giao đảm bảo theo quy 

định của pháp luật hiện hành 

 

 

 

Tháng 

02/2025 

 

 

 

Sở Công 

Thương 

 

 

Ủy ban 

nhân dân 

tỉnh 

 

 

 

Tháng 

3/2025 

 

QĐ số 

23/2025/QĐ- 

UBND ngày 

24/3/2025 

của UBND 

tỉnh 

 

 

 

17 

 

 

Đề án thành lập Chi cục Quản 

lý thị trường thuộc Sở Công 

Thương tỉnh Hưng Yên 

Để thực hiện thành lập Chi cục Quản lý thị trường 

thuộc Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên trên cơ sở 

hợp nhất Chi cục QLTT trực thuộc Sở Công Thương 

tỉnh Hưng Yên (cũ) và Chi cục QLTT thuộc Sở Công 

Thương tỉnh Thái Bình 

 

 

Tháng 

6/2025 

 

 

Sở Công 

Thương 

 

 

Ủy ban 

nhân dân 

tỉnh 

 

 

Tháng 

7/2025 

QĐ số 

38/QĐ- 

UBND ngày 

01/7/2025 

của UBND 

tỉnh 



 

Stt 

 

Tên Đề án 

 

 

Nhiệm vụ thực hiện yêu cầu phải xây dựng Đề án 

Thời 

gian 

trình 

 

Cấp 

trình 

 

Cấp phê 

duyệt 

Thời 

gian phê 

duyệt 

 

Ghi chú 

 

 

 

18 

 

Đề án Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Chi cục Quản lý thị 

trường thuộc Sở Công Thương 

tỉnh Hưng Yên 

 

 

Để Chi cục Quản lý thị trường thực hiện chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn được giao đảm bảo theo quy 

định của pháp luật hiện hành 

 

 

Tháng 

8/2026 

 

 

Sở Công 

Thương 

 

 

Ủy ban 

nhân dân 

tỉnh 

 

 

Tháng 

8/2025 

QĐ số 

17/2025/QĐ- 

UBND ngày 

06/8/2025 

của UBND 

tỉnh 

 

 

19 

Đề án Xúc tiến thương mại 

xuất khẩu nhãn và các sản 

phẩm chế biến từ nhãn sang thị 

trường Nhật Bản giai đoạn 

2021-2025 

 

Xúc tiến thương mại xuất khẩu nhãn và các sản phẩm 

chế biến từ nhãn sang thị trường Nhật Bản giai đoạn 

2021-2025 

 

 

Tháng 

12/2021 

 

 

Sở Công 

Thương 

 

Ủy ban 

nhân dân 

tỉnh 

 

 

Tháng 

12/2021 

 

Quyết định 

số 3155/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2021 

 

 

20 

 

Đề án Đẩy mạnh xuất khẩu 

hàng hoá trên địa bàn tỉnh Thái 

Bình, giai đoạn 2021-2025, 

định hướng đến năm 2030 

 

Đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá trên địa bàn tỉnh Thái 

Bình, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 

2030 

 

 

Tháng 

02/2022 

 

 

Sở Công 

Thương 

 

Ủy ban 

nhân dân 

tỉnh 

 

 

Tháng 

3/2022 

 

Quyết định 

số 507/QĐ-

UBND ngày 

09/3/2022 

 

 

21 

 

Đề án phát triển ngành Công 

Thương giai đoạn 2021-2025, 

định hướng đến năm 2030 

Đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp, thu hút 

đầu tư, thúc đẩy phát triển năng lượng mới, năng 

lượng tái tạo giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 

năm 2030 

 

 

Tháng 

2/2022 

 

 

Sở Công 

Thương 

 

Ủy ban 

nhân dân 

tỉnh 

 

 

Tháng 

5/2022 

     Quyết định 

số 985/QĐ-

UBND ngày 

13/5/2022 
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